
                                                      UBND HUYỆN CAM LÂM Biểu số 73/CK-NSNN

                                                     PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

ĐVT: triệu đồng 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 543,378                          

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ 75,181                            

B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC 468,197                          

Trong đó:

I Chi đầu tư phát triển 67,341                            

1 Chi đầu tư cho các dự án 67,341                            

Trong đó:

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 11,546                            

1.2 Chi khoa học và công nghệ

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình

1.4 Chi văn hóa thông tin 900                                 

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.6 Chi thể dục thể thao

1.7 Chi bảo vệ môi trường

1.8 Chi các hoạt động kinh tế 31,645                            

1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 10,900                            

1.10 Chi đảm bảo xã hội 650                                 

1.11 Chi an ninh, quốc phòng 1,200                              

1.12 Dự phòng 10,500                            

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 326,406                          

Trong đó:

STT Nội dung Dự toán

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Công văn số 1028/TCKH ngày 12/12/2018 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
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STT Nội dung Dự toán

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 202,071                          

1.2 Chi khoa học và công nghệ -                                 

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình 3,747                              

1.4 Chi văn hóa thông tin 1,959                              

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 1,290                              

1.6 Chi thể dục thể thao 245                                 

1.7 Chi bảo vệ môi trường 2,417                              

1.8 Chi các hoạt động kinh tế 33,741                            

1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 28,097                            

1.10 Chi đảm bảo xã hội 36,947                            

1.11 Chi an ninh, quốc phòng 2,327                              

1.12 Chi thường xuyên khác 13,565                            

III Dự phòng ngân sách 11,367                            

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 63,083                            

C CHI CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU -                                 

I Chi các chƣơng trình mục tiêu quốc gia

II Chi các chƣơng trình mục tiêu, nhiệm vụ

D CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
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